
STT Số Chứng chỉ Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00203808 Trần Nguyễn Phú Thịnh 17/07/1997
Kiến trúc sư Quy hoạch 
Vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

2 HTV-00198974 Lê Hồng Dương 01/06/1995 Kiến trúc sư – Kiến trúc Thiết kế quy hoạch xây dựng III

3 HTV-00179212 Đỗ Phi Hoàng 05/04/1998 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

5 HTV-00038131 Trần Thanh Thiện 10/01/1990 Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình II

6 HTV-00203809 Trần Thanh Tình 16/08/1994
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

7 HTV-00114045 Ngũ Văn Sơn 02/06/1979
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình III

8 HTV-00066631 Lương Ngọc Thi 28/11/1977 Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng III

9 HTV-00065774 Đỗ Thị Xuân Đắc 27/07/1991
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Định giá xây dựng II

10 HTV-00069276 Trần Trọng Nghĩa 20/06/1976 Kỹ sư Địa chất công trình Giám sát công tác xây dựng công trình II

11 HTV-00096048 Võ Huy Trường 16/10/1992 Kỹ sư kỹ thuật địa chất Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

12 HTV-00143836 Nguyễn Ngọc Hải 04/08/1996 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

17 HTV-00157663 Nguyễn Trần Tấn Tài 03/06/1996
Kỹ sư Kỹ thuật Điện - Điện 
tử.

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện II

18 HTV-00118268 Lê Phương Khanh 02/02/1993

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông (Quy 
hoạch và thiết kế công trình 
giao thông).

Khảo sát địa hình III

19 HTV-00061764 Nguyễn Ngọc Danh 04/03/1989
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường

Định giá xây dựng II

20 HTV-00075707 Võ Hồng Sơn 02/06/1969 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

21 HTV-00076395 Trần Cao Minh 29/12/1985 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

22 HTV-00094646 Đoàn Huỳnh Linh 13/07/1992
Kỹ sư Kỹ thuật Điện, Điện 
tử và Viễn thông.

16 HTV-00203813 Nguyễn Hoàng Phương 24/01/1995
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
Điện – Điện tử.

15 HTV-00203812 Đoàn Tấn Phong 31/03/1995
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
Điện – Điện tử.

14 HTV-00203811 Bành Mạnh Cường 22/05/1996
Kỹ sư Kỹ thuật Điện – Điện 
tử

13 HTV-00203810 Nguyễn Chí Thuận 20/11/1991 Kỹ sư Kỹ thuật công trình
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4 HTV-00150685 Nguyễn Xuân Khoa 21/09/1992
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
và Công nghiệp



Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

27 HTV-00203815 Đoàn Minh Tài 28/01/1999 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình III

28 HTV-00203816 Nguyễn Ngọc Anh 03/08/1985 Kỹ sư công nghệ nhiệt lạnh Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

29 HTV-00176500 Dương Thanh Phương 05/02/1994 Cử nhân Quản lý xây dựng Định giá xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Thiết kế kết cấu công trình III

32 HTV-00171955 Lê Công Đạt 29/05/1996
Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa – 
Bản đồ

Khảo sát địa hình II

33 HTV-00203819 Lê Quang Toàn 07/05/1993 Kỹ sư Kỹ thuật địa chất Khảo sát địa chất công trình III

34 HTV-00203820 Nguyễn Văn Phú 30/07/1996 Cử nhân địa chất học Khảo sát địa chất công trình III

35 HTV-00203821 Nguyễn Duy Gia 23/12/1997 Cử nhân địa chất học Khảo sát địa chất công trình III

36 HTV-00077552 Phan Tấn Hải 15/02/1981
Kỹ sư Điện- Điện tử- Điện 
năng

Định giá xây dựng III

37 HTV-00039712 Nguyễn Văn Triều 24/09/1978
Kỹ sư thủy lợi, ngành Thủy 
nông – cải tạo đất

Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

39 HTV-00006039 Trịnh Tuấn Dũng 04/01/1976
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
và Công nghiệp.

Giám sát công tác xây dựng công trình III

40 HTV-00147995 Trương Quang Hùng 25/09/1992
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

Định giá xây dựng III

42 HTV-00095949 Đoàn Quang Tân 20/08/1990
Kỹ sư Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp.

Thiết kế kết cấu công trình II

43 HTV-00165884 Nguyễn Hoàng Vũ 16/07/1994
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
công trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

Khảo sát địa hình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II
47 HTV-00033542 Nguyễn Trọng Thạch 05/05/1972

Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường

46 HTV-00203824 Bùi Hải Đăng 29/10/1996
Cao đẳng Điện công 
nghiệp.

45 HTV-00082732 Nguyễn Trọng Nghĩa 24/11/1989
Kỹ sư Xây dựng dân dụng 
& công nghiệp.

44 HTV-00203823 Trần Ngũ Hoàng Sơn 02/02/1993
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng.

41 HTV-00038128 Đặng Quang Huỳnh 08/02/1992 Kỹ sư Kỹ thuật Điện

38 HTV-00203822 Nguyễn Công Minh 18/02/1999 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng

31 HTV-00203818 Nguyễn Văn Hải 01/04/1998
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

30 HTV-00203817 Vũ Xuân Lâm 30/03/1998
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

26 HTV-00093762 Nguyễn Thái Bình 08/04/1990
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
Điện

25 HTV-00091195 Vũ Công Chiến 30/11/1979
Kỹ sư Điện khí hóa & Cung 
cấp điện.

24 HTV-00097412 Phan Văn Trình 07/02/1975 Kỹ sư Điện Kỹ Thuật

23 HTV-00203814 Võ Hồng Thắng 17/06/1997
Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 
Xây dựng.



Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

Định giá xây dựng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

50 HTV-00090805 Nguyễn An Ngàn 28/10/1987 Kỹ sư Kỹ thuật công trình Giám sát công tác xây dựng công trình II

51 HTV-00038579 Nguyễn Huỳnh Phong 26/03/1987
Kỹ sư Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp.

Giám sát công tác xây dựng công trình II

52 HTV-00101875 Nguyễn Thị Xuân Mai 21/06/1985 Kỹ sư Xây dựng. Giám sát công tác xây dựng công trình II

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Định giá xây dựng II

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

Định giá xây dựng II

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Định giá xây dựng II

57 HTV-00105858 Lý Văn Phước Nguyên 27/08/1981
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
công trình xây dựng.

Giám sát công tác xây dựng công trình II

58 HTV-00177816 Nguyễn Thanh Tâm 30/04/1989 Kỹ sư Xây dựng. Giám sát công tác xây dựng công trình III

59 HTV-00171943 Nguyễn Thanh Tú 19/08/1994
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng (Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp)..

Giám sát công tác xây dựng công trình III

60 HTV-00017276 Nguyễn Trọng Ân 24/02/1985
Kỹ sư xây dựng dân dụng – 
công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

61 HTV-00017273 Nguyễn An Phú 25/05/1980 Kỹ sư xây dựng công trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

62 HTV-00115797 Phan Hậu Giang 16/12/1991 Kiến trúc sư – Kiến trúc Thiết kế quy hoạch xây dựng II

56 HTV-00107015 Lê Bảo Toàn 02/09/1984
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
công trình xây dựng.

55 HTV-00085529 Nguyễn Văn Tùng 26/06/1978
Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng 
Dân dụng & Công nghiệp)

54 HTV-00108308 Đoàn Ngọc Trọng 05/10/1993
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
điện - điện tử.

53 HTV-00108309 Thái Duy 16/11/1988
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng (Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp).

49 HTV-00070694 Vương Chúc Anh 06/05/1993 Kỹ sư Kinh tế xây dựng

48 HTV-00061107 Lê Sĩ Trung 10/02/1973 Kỹ sư Điện


